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Khánh Hòa, ngày          tháng 3 năm 2022 

 
 

BÁO CÁO  

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa,  

một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính  

trên môi trƣờng điện tử quý I năm 2022 

 

 Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác kiểm soát TTHC, triển khai 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 

của UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2021; Sở Công thương 

thực hiện báo cáo quý I năm 2022 (thời gian lấy số liệu báo cáo từ 15/12/2021 

đến 14/3/2022) như sau: 

 I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(TTHC) 

 1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật (QPPL) 

 Không phát sinh. 

 2. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL 

 Không phát sinh. 

 3. Về công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC 

 Trong kỳ báo cáo, Sở Công thương chưa xây dựng, trình Chủ tịch UBND 

tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC, cụ thể: 

 - Tổng số văn bản QPPL có quy định TTHC được công bố: không có. 

 - Tổng số danh mục TTHC được công bố: không có; trong đó số TTHC 

được công khai: không có. 

 Ngày 03/3/2022, Sở Công thương đã xây dựng Tờ trình số 07/TTr-SCT 

trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC mới 

ban hành, được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước 

(trong đó số lượng TTHC ban hành mới: 01 TTHC, số lượng TTHC sửa đổi bổ 

sung: 09 TTHC). Do đó, để thống nhất với số lượng TTHC trên thực tế, Sở Công 
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thương đưa 01 TTHC được ban hành mới vào thống kê danh mục TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết. 

 - Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương: 112 

TTHC; trong đó: số TTHC do Trung ương quy định: 112 TTHC; số TTHC do địa 

phương quy định: không có. 

 4. Rà soát, đơn giản hóa TTHC: 

 Tổng số TTHC cần rà soát, đơn giản hóa theo Quyết định số 18/QĐ-SCT 

ngày 25/02/2022 của Sở Công thương ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC năm 

2021: 01 TTHC Cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. 

 Sở Công thương sẽ thực hiện rà soát và báo cáo kết quả rà soát, đơn giản 

hóa TTHC năm 2020 gửi về UBND tỉnh trước ngày 30/7/2022. 

 5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC 

 - Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: không có. 

 - Số phản ánh, kiến nghị đã xử lý: không có. 

 - Số phản ánh, kiến nghị đang xử lý: không có. 

 6. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

 - Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 5.354 hồ sơ, trong đó: 

số mới tiếp nhận trong kỳ: 5.343 hồ sơ (trực tuyến: 4.910 hồ sơ; trực tiếp và qua 

dịch vụ bưu chính: 433 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua: 11 hồ sơ. 

 - Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 5.346 hồ sơ (chiếm tỉ lệ 99,85% số lượng hồ 

sơ tiếp nhận); trong đó, giải quyết trước hạn: 5.337 hồ sơ (chiếm tỉ lệ 99,83% số 

lượng hồ sơ đã giải quyết); đúng hạn: 09 hồ sơ (chiếm tỉ lệ 0,17% số lượng hồ sơ 

đã giải quyết); quá hạn: không có. 

 - Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 08 hồ sơ (chiếm tỉ lệ 0,15% số lượng hồ 

sơ tiếp nhận); trong đó, trong hạn: 08 hồ sơ; quá hạn: không có. 

 7. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC 

 Nhằm triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 

của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết TTHC, Sở Công thương đã thực hiện thông báo thay quán triệt nội dung 

Nghị định trên Hệ thống tác nghiệp điện tử E-O đến các cán bộ, công chức của Sở. 

 Từ năm 2019 Sở Công thương đã sắm sửa trang thiết bị công nghệ thông tin 

(máy scan tốc độ nhanh) tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, phân công công 
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chức hướng dẫn công dân tạo lập tài khoản trực tuyến trên Trang thông tin điện tử 

của Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh, nhằm đẩy mạnh việc thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh 

nghiệp.  

 Thực hiện bố trí, phân công 02 công chức đủ năng lực chuyên môn để thực 

hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả. 

 Sở Công thương triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi hệ thống Quản lý 

chất lượng từ TCVN ISO 9001: 2008 sang TCVN ISO 9001: 2015; đồng thời ban 

hành Quyết định số 99/QĐ-SCT ngày 08/9/2020 về việc phê duyệt Bản tự công bố 

Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa phù hợp với 

TCVN ISO 9001: 2015. 

Trong kỳ báo cáo, Sở Công thương không trình Chủ tịch UBND tỉnh ban 

hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC. 

 Sử dụng các biểu mẫu theo quy định tại Điều 9 - Nghị định 61/2018/NĐ-CP 

của Chính phủ trong quá trình giải quyết TTHC. 

 8. Thực hiện TTHC trên môi trƣờng điện tử 

- Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về 

thực hiện TTHC trên môi trường điện tử: Sở Công thương đã tổ chức rà soát danh 

mục TTHC lĩnh vực ngành công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, 

UBND huyện và UBND cấp xã trình UBND tỉnh công bố cho phép nộp hồ sơ trực 

tuyến, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính. Tính đến thời điểm báo 

cáo, Sở Công thương có 29 quy trình TTHC thực hiện trực tuyến mức độ 3; 09 quy 

trình TTHC thực hiện trực tuyến mức độ 4 và 24 quy trình TTHC thực hiện thanh 

toán trực tuyến (theo Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND 

tỉnh về công bố Danh mục TTHC cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực 

tuyến, thực hiện bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa). 

Có văn bản đề nghị Trung tâm công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính 

công trực tuyến tỉnh cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Công thương (Công văn số 50/SCT-VP ngày 10/01/2022). 

 - Tình hình tích hợp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia: tính 

đến thời điểm báo cáo, lĩnh vực ngành công thương có 47 dịch vụ công được tích 

hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, cụ thể: 35 dịch vụ công thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Công thương và 12 dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND cấp huyện. (các TTHC được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 
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thể hiện cụ thể tại Biểu số II.08/VPCP/KSTT về Tình hình triển khai TTHC trên 

môi trường điện tử của Sở Công thương) 

 9. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 

 Sở Công thương thường xuyên cập nhật tin, bài liên quan đến lĩnh vực 

ngành; các hoạt động ngành công thương; văn bản quy phạm pháp luật mới và 

chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước lên Trang thông tin 

điện tử của Sở. 

 Triển khai dịch vụ tin nhắn thông báo kết quả giải quyết hồ sơ tự động và 

theo nhu cầu tổ chức, cá nhân. 

 Tích cực vận động, tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp thực hiện giải quyết 

TTHC trực tuyến mức độ 3, 4; Tiếp tục tuyên truyền trực quan khẩu hiệu “Hãy 

nộp hồ sơ điện tử để giảm giấy tờ, thời gian và chi phí” tại Bộ phận Tiếp nhận và 

trả kết quả. Đặc biệt là tuyên truyền đến các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện nộp 

hồ sơ điện tử trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19. 

 10. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC 

 Không có. 

 11. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC 

 Trên cơ sở thực hiện Quyết định số 06/QĐ-SCT ngày 21/01/2022 của Sở 

Công thương ban hành kế hoạch về cải cách hành chính năm 2022; Sở sẽ tiến 

hành kiểm tra cải cách hành chính đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở, trong đó có 

nội dung kiểm tra về thực hiện kiểm soát TTHC. 

 12. Nội dung khác 

 12.1. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án thực hiện liên thông các 

TTHC: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thương trú, hưởng chế độ tuất/hỗ trợ chi 

phí mai táng/hưởng mai táng phí: 

 Sở Công thương không có TTHC thuộc các lĩnh vực này. 

 12.2. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện một số công việc phục vụ vận 

hành Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Văn bản số 12612/UBND-KSTT ngày 

20/12/2019 của UBND tỉnh 

 - Thực hiện Công văn số 12612/UBND-KSTT ngày 20/12/2019 của UBND 

tỉnh, Sở Công thương đã có Văn bản số 1933/SCT-VP ngày 24/12/2019 về việc 

triển khai thực hiện một số công việc vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia, bao 

gồm: tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; điều chỉnh đường liên kết đối 
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với banner của Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trên Trang thông tin điện tử của 

Sở Công thương để phù hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trên Cổng Dịch 

vụ công quốc gia; đặt banner của Cổng Dịch vụ công quốc gia trên Trang thông 

tin điện tử của Sở Công thương. 

 - Quán triệt tài liệu Hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia đến 

toàn thể công chức của Sở, đặc biệt là công chức tham gia vào quá trình giải quyết 

TTHC để thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ công trực tuyến đã 

được kết nối, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Triển khai các 

Phòng chuyên môn có TTHC thực hiện cập nhật, rà soát, chuẩn hóa các dữ liệu 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương trên Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về TTHC.  

 Hiện nay, Sở Công thương có 01 TTHC thuộc lĩnh vực Xúc tiến thương mại 

(Thông báo hoạt động khuyến mại) được tiếp nhận giải quyết trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia.  

 - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4168/UBND-KSTT 

ngày 17/5/2021 về việc thúc đẩy cải cách hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế 

một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ điều hành, chỉ đạo, Sở Công 

thương đã tổ chức rà soát qua đó đánh giá, lựa chọn các TTHC đáp ứng yêu cầu 

thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia gửi Văn phòng UBND tỉnh 

tổng hợp (Công văn số 882/SCT-VP ngày 10/6/2021 của Sở Công thương). 

 12.3. Nội dung khác 

 - Nhằm thực hiện Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của 

UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2022 và triển khai thực hiện 

có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, Sở Công thương đã ban hành Quyết định 

số 18/QĐ-SCT ngày 25/02/2022 về kế hoạch kiểm soát TTHC của Sở. 

 - Hàng tháng tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện CCHC và kết quả 

giải quyết TTHC thống kê trên Phần mềm Một cửa. Qua đó, nhận xét, đánh giá bộ 

phận, công chức tham gia giải quyết TTHC để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh, 

đồng thời làm cơ sở cho việc đánh giá xếp loại công chức cuối năm. 

 - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9736/UBND-KSTT 

ngày 01/10/2021 về việc thực hiện Đề án phân cấp trong giải quyết TTHC và 

Công văn số 893/VPUBND-KSTT ngày 01/10/2021 của Văn phòng UBND tỉnh 

về việc hướng dẫn rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải 

quyết TTHC, Sở Công thương đã ban hành Công văn số 1679/SCT-VP ngày 

12/10/2021 để triển khai đến các phòng chuyên môn thực hiện rà soát, đánh giá và 

đề xuất phương án phân cấp TTHC. 
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 II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 - Nhìn chung, công tác kiểm soát TTHC luôn được lãnh đạo Sở Công 

thương quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ 

TTHC cho tổ chức, cá nhân, không để xảy ra phản ánh, kiến nghị về việc giải 

quyết công việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Phân công trách nhiệm rõ 

ràng, phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở trong việc thực hiện 

công tác kiểm soát TTHC. 

 Việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt 

Nam ISO hỗ trợ có hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết, xử lý TTHC tại Sở 

Công thương. Dịch vụ công trực tuyến đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, 

doanh nghiệp trong việc giải quyết TTHC nhanh, gọn, tiết kiệm chi phí, thời gian 

đi lại, tạo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. 

 Việc xây dựng và đưa Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến và 

Cổng Dịch vụ công quốc gia đi vào hoạt động đã tạo điều kiện cho người dân 

thực hiện TTHC một cách thuận lợi. 

 - Khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC, 

triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường 

điện tử: không có. 

 III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ CỦA KỲ TIẾP THEO 

 Tập trung vào các nội dung chính sau đây: 

 - Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả Kế hoạch kiểm soát 

TTHC năm 2022 của Sở. 

 - Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền. 

 - Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải 

quyết TTHC tại Sở bằng nhiều hình thức như: qua tờ rơi trực tiếp, qua hệ thống 

bưu điện, qua mạng internet. 

 - Đầu tư kinh phí hợp lý để duy trì và nâng cao hiệu quả của việc ứng dụng 

công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, nâng cao tính hiệu quả của các quy 

trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015. 

 - Tăng cường kiểm tra công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả. 

 - Tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm đạt hiệu quả giải quyết TTHC trực 

tuyến mức độ 3, 4 phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của UBND tỉnh. 
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 - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác kiểm soát TTHC, triển khai 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử 

đầy đủ, đúng thời hạn. 

 IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

 Không có. 

 Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC, triển khai 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử 

quý I năm 2022 của Sở Công thương./. 

 (Báo cáo kèm theo các Biểu mẫu số II.03b/VPCP/KSTT, II.04/VPCP/KSTT, 

II.05a/VPCP/KSTT, II.06a/VPCP/KSTT, II.07b/VPCP/KSTT, II.08/VPCP/KSTT 

và Phụ lục 5) 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (B/c); 

- BGĐ Sở (VBĐT); 

- Văn phòng Sở (VBĐT);   

- Lưu: VT, TTS (Liên).               
 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Thu Hải 

 



Biểu số 

II.03b/VPCP/KSTT 

KẾT QUẢ CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TẠI SỞ CÔNG THƢƠNG 

Kỳ báo cáo: Quý I năm 2022 

(Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/3/2022) 
___________ 

- Đơn vị báo cáo: 
Sở Công thương. 

- Đơn vị nhận báo cáo: 
UBND tỉnh Khánh Hòa. 

 

Đơn vị tính: TTHC, VB. 
 

 

I. CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC, CÔNG KHAI TTHC THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA TRUNG ƢƠNG 

STT 
Tên cơ quan, đơn vị thực 

hiện 

Số lƣợng 

quyết 

định 

công bố 

Số lƣợng 

văn bản 

QPPL quy 

định TTHC 

đƣợc công 

bố 

Số lƣợng TTHC đã đƣợc công bố 

Số lƣợng TTHC đã đƣợc 

công khai/ không công 

khai 

Tổng số TTHC 

thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở 

Công thƣơng tính 

đến thời điểm báo 

cáo 

Tổng số 

TTHC 

quy 

định 

mới 

TTHC 

sửa đổi, 

bổ sung 

TTHC 

bãi bỏ 

Ban hành mới 

hoặc sửa đổi, 

bổ sung (Công 

khai) 

Bãi bỏ hoặc 

thay thế 

(Không công 

khai) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Sở Công thương 0
 

0 0 0 0 0 0 0 112 

 

 

II. CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TTHC THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA ĐỊA PHƢƠNG 

STT 
Tên cơ quan, đơn vị 

thực hiện 

Số lƣợng 

quyết 

định công 

bố 

Số lƣợng 

văn bản 

QPPL quy 

định TTHC 

đƣợc công 

bố 

Số lƣợng TTHC đã đƣợc công 

bố 

Số lƣợng TTHC đã đƣợc 

công khai/ không công khai 
Tổng số TTHC 

thuộc thẩm 

quyền giải quyết 

của địa phƣơng 

tính đến thời 

điểm báo cáo 

Tổng 

số 

TTHC 

quy định 

mới 

TTHC 

sửa đổi, 

bổ sung 

TTHC 

bãi bỏ 

Ban hành mới 

hoặc sửa đổi, bổ 

sung 

(Công khai) 

Bãi bỏ hoặc 

thay thế 

(Không công 

khai) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Không có 
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Biểu số 

II.04/VPCP/KSTT 

KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TẠI SỞ CÔNG THƢƠNG 

Kỳ báo cáo: Quý I năm 2022 

(Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/3/2022) 
___________ 

- Đơn vị báo cáo: 

Sở Công thương. 

- Đơn vị nhận báo cáo: 
UBND tỉnh Khánh Hòa. 

 

Đơn vị tính: TTHC/nhóm 

TTHC,  triệu đồng % 

 

  

STT 

Tổng số 

TTHC 

cần rà 

soát, đơn 

giản hóa 

theo Kế 

hoạch 

Tổng số 

TTHC đã 

đƣợc rà 

soát, thông 

qua phƣơng 

án đơn giản 

hóa 

Phƣơng án đơn giản hóa TTHC 

Số tiền tiết 

kiệm đƣợc 

Tỷ lệ chi 

phí tiết 

kiệm 

đƣợc 

Tỷ lệ hoàn 

thành Kế hoạch 

rà soát, đơn 

giản hóa 

Số lượng 

TTHC giữ 

nguyên 

Số 

lượng 

TTHC 

bãi bỏ 

Số 

lượng 

TTHC 

sửa đổi 

bổ sung 

Số lượng 

TTHC 

thay thế 

Số lượng 

TTHC liên 

thông 

Số lượng 

TTHC có giải 

pháp để thực 

hiện trên môi 

trường điện tử 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

I THEO KẾ HOẠCH RÀ SOÁT CỦA UBND TỈNH 

1 TTHC/Nhóm TTHC quy định tại VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh 

Không có 

2 TTHC/Nhóm TTHC quy định tại VBQPPL không thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh 

 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

II THEO KẾ HOẠCH RÀ SOÁT CỦA THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

Không có 
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Biểu số 

II.05a/VPCP/KSTT 

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH 

HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH TẠI SỞ CÔNG THƢƠNG 

Kỳ báo cáo: Quý I năm 2022 

(Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/3/2022) 
___________ 

- Đơn vị báo cáo: 

Sở Công thương. 

- Đơn vị nhận báo cáo: 
UBND tỉnh Khánh Hòa. 

 

Đơn vị tính: Số PAKN. 

 

 

STT 

Tên 

ngành, 

lĩnh vực 

có 

PAKN 

Số lƣợng PAKN đƣợc tiếp nhận Kết quả xử lý PAKN 

Số 

PAKN 

đã xử lý 

đƣợc 

đăng tải 

công 

khai 

Tổng số 

Theo nội 

dung 

Theo thời 

điểm tiếp 

nhận 

Đã xử lý Đang xử lý 

Tổng số 

Theo nội 

dung 

Theo thời 

điểm tiếp 

nhận 

Tổng số 

Hành 

vi 

hành 

chính 

Quy 

định 

hành 

chính 

Hành 

vi 

hành 

chín

h 

Quy 

định 

hành 

chín

h 

Từ 

kỳ 

trướ

c 

Tron

g 

kỳ 

Hành 

vi 

hành 

chín

h 

Quy 

định 

hành 

chín

h 

Từ 

kỳ 

trướ

c 

Tron

g kỳ 

(1) (2) (3)=(4)+(5)=(6)+(7) (4) (5) (6) (7) (8)=(9)+(10)=(11)+(12) (9) (10) (11) (12) (13)=(14)+(15) (14) (15) (16) 

Không có 
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Biểu số 

II.06a/VPCP/KSTT 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI 

SỞ CÔNG THƢƠNG 

Kỳ báo cáo: Quý I năm 2022 

(Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/3/2022) 
___________ 

- Đơn vị báo cáo: 

Sở Công thương. 

- Đơn vị nhận báo cáo: 
UBND tỉnh Khánh Hòa. 

 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC. 

 

 

STT Lĩnh vực giải quyết 

Số lƣợng hồ sơ tiếp nhận Số lƣợng hồ sơ đã giải quyết Số lƣợng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong kỳ 

Từ kỳ 

trƣớc 
Tổng số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 
Quá hạn 

Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, 

dịch vụ 

bưu 

chính 

(1) (2) 
(3)=(4)+(5) 

+(6) 
(4) (5) (6) 

(7)=(8)+(9) 

+(10) 
(8) (9) (10) (11)=(12)+(13) (12) (13) 

1 
Lĩnh vực Lưu thông hàng 

hóa trong nước 
[1] 15 0 10 5 10 8 2 0 5 5 0 

2 Lĩnh vực Hóa chất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Lĩnh vực Xúc tiến 

thương mại
 5.297 4.906 391 0 5.296 5.293 3 0 1 1 0 

4 
Lĩnh vực An toàn thực 

phẩm 
[2] 15 1 11 3 14 14 0 0 1 1 0 

5 

Lĩnh vực Vật liệu nổ 

công nghiệp, tiền chất 

thuốc nổ  

19 1 17 1 19 15 4 0 0 0 0 
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6 Lĩnh vực Năng lượng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7  
Lĩnh vực Kinh doanh khí 
[3] 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 

8 
Lĩnh vực Thương mại 

quốc tế 
 2 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 

9 
Lĩnh vực Quản lý cạnh 

tranh 
 3 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 

10 
Lĩnh vực Công nghiệp 

nặng 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
Lĩnh vực Dịch vụ thương 

mại 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 
Lĩnh vực An toàn đập, hồ 

chứa thủy điện 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 
Lĩnh vực Tổ chức phi 

chính phủ 
[4] 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

TỔNG CỘNG 5.354 4.910 433 11 5.346 5.337 9 0 8 8 0 

 

 

 Chú thích:  - 
[1]

: Trong số 05 hồ sơ đang giải quyết thuộc lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước, có 01 hồ sơ 

đang thực hiện dừng tính. 

   - 
[2]

: Số hồ sơ thực nhận thuộc Lĩnh vực An toàn thực phẩm là 16 hồ sơ; tuy nhiên có 01 hồ sơ đã bị 

hủy, vì vậy không đưa vào thống kê. 

   - 
[3]

: Số hồ sơ thực nhận thuộc Lĩnh vực Kinh doanh khí là 03 hồ sơ; tuy nhiên có 01 hồ sơ đã bị hủy, vì 

vậy không đưa vào thống kê. 

   - 
[4]

: TTHC thuộc Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ là thủ tục áp dụng chung cho tất cả các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh, trong kỳ báo cáo Sở Công thương phát sinh 01 hồ sơ thuộc lĩnh vực này.  
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Biểu số 

II.07b/VPCP/KSTT 

TỔNG HỢP SỐ LƢỢNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN “4 TẠI CHỖ” TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA  

SỞ CÔNG THƢƠNG 

Kỳ báo cáo: Quý I năm 2022 

(Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/3/2022) 
___________ 

- Đơn vị báo cáo: 

Sở Công thương. 

- Đơn vị nhận báo cáo: 
UBND tỉnh Khánh Hòa. 

 

Đơn vị tính: TTHC, %. 

 

 

I. SỐ LƢỢNG TTHC TRIỂN KHAI TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA 

STT Lĩnh vực 

Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của địa phƣơng 

TTHC đƣợc thực hiện theo CCMC, 

MCLT 

Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

theo CCMC, MCLT đƣợc ban 

hành 

Tổng số 

TTHC 
Cấp tỉnh 

Cấp 

huyện 
Cấp xã 

Tổng số 

TTHC 

Tại 

BPMC 

cấp tỉnh 

Tại 

BPMC 

cấp 

huyện 

Tại 

BPMC 

cấp xã 

Tổng số 

quy trình 
Cấp tỉnh 

cấp 

huyện 
Cấp xã 

(1) (2) 
(3)=(4)+(5) 

+(6) 
(4) (5) (6) 

(7)=(8)+(9) 

+(10) 
(8) (9) (10) 

(11)=(12) 

+(13)+14) 
(12) (13) (14) 

1 

Lĩnh vực Lưu 

thông hàng hóa 

trong nước 
34 25 09 0 34 25 09 0 24 15 09 0 

2 
Lĩnh vực Hóa 

chất 
06 06 0 0 06 06 0 0 06 06 0 0 

3 
Lĩnh vực Xúc tiến 

thương mại
 06 06 0 0 06 06 0 0 0 0 0 0 

4 
Lĩnh vực An toàn 

thực phẩm
 02 02 0 0 02 02 0 0 02 02 0 0 

5 

Lĩnh vực Vật liệu 

nổ công nghiệp, 

tiền chất thuốc nổ 
07 07 0 0 07 07 0 0 0 0 0 0 

6 
Lĩnh vực Năng 

lượng 
10 10 0 0 10 10 0 0 09 09 0 0 
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7  
Lĩnh vực Kinh 

doanh khí
 27 24 03 0 27 24 03 0 03 03 0 0 

8 
Lĩnh vực Thương 

mại quốc tế
 20 20 0 0 20 20 0 0 04 04 0 0 

9 
Lĩnh vực Quản lý 

cạnh tranh 
05 05 0 0 05 05 0 0 01 01 0 0 

10 
Lĩnh vực Công 

nghiệp nặng 
01 01 0 0 01 01 0 0 01 01 0 0 

11 
Lĩnh vực Dịch vụ 

thương mại 
02 02 0 0 02 02 0 0 02 02 0 0 

12 

Lĩnh vực An toàn 

đập, hồ chứa thủy 

điện 
08 04 02 02 08 04 02 02 08 04 02 02 

TỔNG CỘNG 128 112 14 02 128 112 14 02 60 47 11 02 

 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN “4 TẠI CHỖ” TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA SỞ CÔNG THƢƠNG 

STT Lĩnh vực 

Cấp tỉnh Cấp huyện 

Số lƣợng TTHC Tỷ lệ Số lƣợng TTHC Tỷ lệ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Không có 
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Biểu số 

II.08/VPCP/KSTT 

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI 

TRƢỜNG ĐIỆN TỬ CỦA SỞ CÔNG THƢƠNG 

Kỳ báo cáo: Quý I năm 2022 

(Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/3/2022) 
___________ 

- Đơn vị báo cáo: 

Sở Công thương. 

- Đơn vị nhận báo cáo: 
UBND tỉnh Khánh Hòa. 

. 

 

Đơn vị tính: hồ sơ TTHC. 

 

  

STT Lĩnh vực 

DVCTT mức độ 3 DVCTT mức độ 4 Tích hợp với Cổng 

Dịch vụ công quốc 

gia 
(có=1; không=0) 

Được 

giao 

Đã triển 

khai 

Số lượng hồ sơ 

phát sinh 
Được giao Đã triển khai 

Số lượng hồ 

sơ phát sinh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) 

A DVCTT DO THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ GIAO  

Không có 

B DVCTT DO UBND TỈNH CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI 

I CẤP TỈNH 

1 Lĩnh vực Xúc tiến thƣơng mại 
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1.1 

DVCTT Đăng ký hoạt động 

khuyến mại đối với chương trình 

khuyến mại mang tính may rủi 

thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

1 1 4 0 0 0 1 

1.2 

DVCTT Đăng ký sửa đổi, bổ sung 

nội dung chương trình khuyến mại 

đối với chương trình khuyến mại 

mang tính may rủi thực hiện trên 

địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 

1 1 2 0 0 0 1 

1.3 
DVCTT Thông báo hoạt động 

khuyến mại 
1 1 4.719 0 0 0 1 

1.4 

DVCTT Thông báo sửa đổi, bổ 

sung nội dung chương trình 

khuyến mại 

1 1 181 0 0 0 1 

1.5 

DVCTT Đăng ký tổ chức Hội 

chợ, triển lãm thương mại tại 

Việt Nam 

1 1 0 0 0 0 1 

1.6 

DVCTT Đăng ký sửa đổi, bổ 

sung nội dung tổ chức hội chợ, 

triển lãm thương mại tại Việt 

Nam 

1 1 0 0 0 0 1 

2 Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh 

2.1 

DVCTT Đăng ký Hợp đồng theo 

mẫu và điều kiện giao dịch chung 

thuộc thẩm quyền của Sở Công 

Thương 

1 1 0 0 0 0 1 

2.2 

DVCTT Đăng ký sửa đổi, bổ 

sung nội dung hoạt động bán 

hàng đa cấp tại địa phương 

1 1 1 0 0 0 1 
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2.3 
DVCTT Đăng ký hoạt động bán 

hàng đa cấp tại địa phương 
1 1 0 0 0 0 1 

2.4 

DVCTT Thông báo tổ chức hội 

nghị, hội thảo, đào tạo về bán 

hàng đa cấp 

1 1 0 0 0 0 1 

2.5 
DVCTT Chấm dứt hoạt động bán 

hàng đa cấp tại địa phương 
1 1 0 0 0 0 1 

3 Lĩnh vực Thƣơng mại quốc tế 

3.1 

DVCTT Cấp giấy phép lập cơ sở 

bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất 

thuộc trường hợp phải thực hiện 

thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế 

(ENT) 

1 1 0 0 0 0 1 

3.2 

DVCTT Điều chỉnh tên, mã số 

doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở 

chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán 

lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, 

điều chỉnh giảm diện tích của cơ 

sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ 

sở bán lẻ 

1 1 0 0 0 0 1 

3.3 

DVCTT Cấp giấy phép lập cơ sở 

bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ 

ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc 

trường hợp không phải thực hiện 

thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế 

(ENT) 

1 1 0 0 0 0 1 

3.4 

DVCTT Cấp giấy phép kinh 

doanh đồng thời với giấy phép 

lập cơ sở bán lẻ” được quy định 

tại Điều 20 Nghị định số 

1 1 1 0 0 0 0 
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09/2018/NĐ-CP 

3.5 

DVCTT Cấp Giấy phép kinh 

doanh cho tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tư nước ngoài để thực hiện 

quyền phân phối bán lẻ hàng hóa 

1 1 0 0 0 0 1 

4 Lĩnh vực Lƣu thông hàng hóa trong nƣớc 

4.1 

DVCTT Cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép bán buôn sản phẩm 

thuốc lá 

0 0 0 1 1 0 1 

4.2 
DVCTT Cấp lại Giấy phép bán 

buôn sản phẩm thuốc lá 0 0 0 1 1 0 1 

4.3 

DVCTT Cấp Giấy phép bán buôn 

rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

0 0 0 1 1 0 1 

4.4 

DVCTT Cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép bán buôn rượu trên địa 

bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

0 0 0 1 1 0 1 

4.5 

DVCTT Cấp lại Giấy phép bán 

buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương 

0 0 0 1 1 0 1 

4.6 

DVCTT Cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều 

kiện bán lẻ xăng dầu 

1 1 0 0 0 0 1 

4.7 

DVCTT Cấp lại Giấy chứng nhận 

cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng 

dầu 

1 1 0 0 0 0 1 

4.8 
DVCTT Cấp Giấy chứng nhận cửa 

hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 1 1 0 0 0 0 1 
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4.9 

DVCTT Cấp Giấy xác nhận đủ 

điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng 

dầu 

0 0 0 1 1 0 1 

4.10 
DVCTT Cấp Giấy phép bán buôn 

sản phẩm thuốc lá 0 0 0 1 1 0 1 

5 Lĩnh vực Năng lƣợng 

5.1 

DVCTT Cấp thẻ Kiểm tra viên 

điện lực cho các đối tượng thuộc 

thẩm quyền cấp của Sở Công 

Thương 

1 1 0 0 0 0 1 

5.2 

DVCTT Cấp thẻ Kiểm tra viên 

điện lực cho các đối tượng thuộc 

thẩm quyền cấp của Sở Công 

Thương trường hợp thẻ bị mất 

hoặc bị hỏng thẻ 

1 1 0 0 0 0 1 

6 Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ 

6.1 

DVCTT Cấp Giấy chứng nhận 

huấn luyện kỹ thuật an toàn vật 

liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công 

Thương 

1 1 1 0 0 0 1 

6.2 

DVCTT Cấp lại Giấy chứng nhận 

huấn luyện kỹ thuật an toàn  vật 

liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công 

Thương 

1 1 0 0 0 0 1 

6.3 

DVCTT Cấp Giấy chứng nhận 

huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền 

chất thuốc nổ 

1 1 0 0 0 0 1 
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6.4 

DVCTT Cấp lại Giấy chứng nhận 

huấn luyện kỹ thuật an toàn  tiền 

chất thuốc nổ 

1 1 0 0 0 0 1 

6.5 

DVCTT Cấp Giấy phép sử dụng 

vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công 

Thương 

1 1 0 0 0 0 1 

6.6 

DVCTT Cấp lại Giấy phép sử 

dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở 

Công Thương 

1 1 0 0 0 0 1 

6.7 

DVCTT Thu hồi Giấy phép sử 

dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở 

Công Thương 

1 1 0 0 0 0 1 

7 Lĩnh vực An toàn thực phẩm 

7.1 

DVCTT Cấp lại giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm do Sở Công Thương thực 

hiện: (03 trường hợp) 

      1 

7.1.1 

Trường hợp cơ sở có thay đổi tên 

cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được 

ủy quyền, địa chỉ nhưng không 

thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ 

mặt hàng kinh doanh 

0 0 0 1 1 1  

7.1.2 

Trường hợp cơ sở có thay đổi tên 

cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được 

ủy quyền, địa chỉ nhưng không 

thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ 

quy trình sản xuất 

0 0 0 1 1 0  
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7.1.3 

Trường hợp giấy chứng nhận bị 

mất hoặc bị hỏng; cơ sở thay đổi 

tên cơ sở nhưng không thay đổi 

chủ cơ sở, địa chỉ, địa điểm và 

toàn bộ quy trình sản xuất, mặt 

hàng kinh doanh; cơ sở thay đổi 

chủ cơ sở nhưng không thay đổi 

tên cơ sở, địa chỉ, địa điểm và 

toàn bộ quy trình sản xuất, mặt 

hàng kinh doanh 

1 1 0 0 0 0  

 TỔNG CỘNG 29 29 4.909 9 9 01 35 

II CẤP HUYỆN 

1 Lĩnh vực Kinh doanh khí 

1.1 

DVCTT Cấp điều chỉnh Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng 

bán lẻ LPG chai 

0 0 0 1 1  1 

1.2 

DVCTT Cấp lại Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG 

chai 

0 0 0 1 1  1 

1.2 

DVCTT Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG 

chai 

0 0 0 1 1  1 

2 Lĩnh vực Lƣu thông hàng hóa trong nƣớc 

2.1 
DVCTT Cấp Giấy phép bán lẻ 

rượu 0 0 0 1 1  1 
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2.2 
DVCTT Cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép bán lẻ rượu 0 0 0 1 1  1 

2.3 
DVCTT Cấp lại Giấy phép bán lẻ 

rượu 0 0 0 1 1  1 

2.4 
DVCTT Cấp Giấy phép bán lẻ sản 

phẩm thuốc lá 0 0 0 1 1  1 

2.5 

DVCTT Cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc 

lá 

0 0 0 1 1  1 

2.6 
DVCTT Cấp lại Giấy phép bán lẻ 

sản phẩm thuốc lá 0 0 0 1 1  1 

2.7 

DVCTT Cấp Giấy phép sản xuất 

rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh   

0 0 0 1 1  1 

2.8 

DVCTT Cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép sản xuất rượu thủ công 

nhằm mục đích kinh doanh   

0 0 0 1 1  1 

2.9 

DVCTT Cấp lại Giấy phép sản 

xuất rượu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh   

0 0 0 1 1  1 

 TỔNG CỘNG 0 0 0 12 12  12 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 5 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƢƠNG 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-SCT ngày        /3/2022 của Sở Công thương) 

 

TT Thủ tục hành chính 

Mã số 

TTHC trên 

Cổng dịch 

vụ công 

quốc gia 

Lĩnh vực 

Quyết định 

công bố hoặc 

công bố danh 

mục TTHC 

Tờ trình 

phê duyệt 

quy trình 

nội bộ 

trong giải 

quyết thủ 

tục hành 

chính (nếu 

có) 

Quyết định 

phê duyệt 

quy trình nội 

bộ trong giải 

quyết thủ tục 

hành chính 

(nếu có) 

Lập hồ sơ 

đề xuất cập 

nhật TTHC 

theo Quyết 

định số 

1678/QĐ-

UBND ngày 

31/5/2019 

Ghi chú 

I Cấp tỉnh        

1 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định 

thương mại 
1.005190 

Dịch vụ 

thương mại 

Quyết định số 

598/QĐ-UBND 

ngày 23/3/2020 

Tờ trình số 

22/TTr-SCT 

ngày 

21/5/2020 

Quyết định số 

1538/QĐ-

UBND ngày 

29/6/2020 

Công văn số 

1187/SCT- 

VP ngày 

30/7/2020 

 

2 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ 

giám định thương mại 
2.000110 -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  

3 

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối 

với chương trình khuyến mại mang 

tính may rủi thực hiện trên địa bàn 

01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

2.000004 
Xúc tiến 

thương mại 

Quyết định số 

2249/QĐ-

UBND ngày 

08/8/2018 

   

Trực 

tuyến 

mức độ 3 
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4 

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung 

chương trình khuyến mại đối với 

chương trình khuyến mại mang tính 

may rủi thực hiện trên địa bàn 01 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

2.000002 -nt- -nt-    
Trực tuyến 

mức độ 3 

5 
Thông báo hoạt động khuyến mại 2.000033 -nt- -nt-    

Trực tuyến 

mức độ 3 

6 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội 

dung chương trình khuyến mại 
2.001474 -nt- -nt-    

Trực tuyến 

mức độ 3 

7 Đăng ký tổ chức Hội chợ, triển 

lãm thương mại tại Việt Nam 
2.000131 -nt- -nt-    

Trực tuyến 

mức độ 3 

8 
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội 

dung tổ chức hội chợ, triển lãm 

thương mại tại Việt Nam 

2.000001 -nt- -nt-    
Trực tuyến 

mức độ 3 

9 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm 

thuốc lá 
2.000190 

Lưu thông 

hàng hóa 

trong nước 

Quyết định số 

1522/QĐ-UBND 

ngày 25/6/220 

Tờ trình số 

55/TTr-SCT 

ngày 

13/11/2020 

Quyết định 

số 86/QĐ-

UBND ngày 

12/01/2021 

Công văn 

số 403/ 

SCT-

TMXNK 

20/3/2020 

- Trực 

tuyến mức 

độ 4 

- Thanh 

toán trực 

tuyến 

10 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép 

bán buôn sản phẩm thuốc lá 
2.000176 -nt- -nt- -nt- -nt- -nt- 

- Trực 

tuyến mức 

độ 4 

- Thanh 

toán trực 

tuyến 

11 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản 

phẩm thuốc lá 
2.000167 -nt- -nt- -nt- -nt- -nt- 

- Trực 

tuyến mức 

độ 4 
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- Thanh 

toán trực 

tuyến 

12 
Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên 

địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

2.001624 -nt- -nt- -nt- -nt- -nt- 

- Trực 

tuyến mức 

độ 4 

- Thanh 

toán trực 

tuyến 

13 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép 

bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương 

2.001619 -nt- -nt- -nt- -nt- -nt- 

- Trực 

tuyến mức 

độ 4 

- Thanh 

toán trực 

tuyến 

14 
Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu 

trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

2.000636 -nt- -nt- -nt- -nt- -nt- 

- Trực 

tuyến mức 

độ 4 

- Thanh 

toán trực 

tuyến 

15 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng 

nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ 

xăng dầu  

2.000645 -nt- 

Quyết định số 

1477/QĐ-UBND 

ngày 28/5/2018 

   
Trực tuyến 

mức độ 3 

16 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng 

đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 
2.000647 -nt- -nt- 

   Trực tuyến 

mức độ 3 

17 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ 

điều kiện bán lẻ xăng dầu  
2.000648 -nt- -nt- 

  Công văn 

số 50/ 

SCT- VP 

ngày 

Trực tuyến 

mức độ 3 
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10/01/2022 

18 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận 

đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng 

dầu 

2.000669 -nt- 

Quyết định số 

344/QĐ-UBND 

ngày 31/01/2018 

    

19 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện 

làm đại lý bán lẻ xăng dầu 
2.000673 -nt- -nt- 

   - Trực 

tuyến mức 

độ 4 

- Thanh 

toán trực 

tuyến 

20 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện 

làm đại lý bán lẻ xăng dầu 
2.000672 -nt- -nt- 

    

 

21 

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện 

làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu 

thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công 

Thương 

2.000664 -nt- -nt- 

    

22 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận 

đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh 

doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền 

cấp của Sở Công Thương 

2.000666 -nt- -nt- 

    

23 

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện 

làm tổng đại lý kinh doanh xăng 

dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở 

Công Thương 

2.000674 -nt- -nt- 

    

24 

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán 

lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài 

cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại 

hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu 

thị mini 

2.002166 
Thương mại 

quốc tế 

Quyết định số 

1477/QĐ-UBND 

ngày 28/5/2018 

  Công văn 

số 1533/ 

SCT-VP 

ngày 

18/10/2019 
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25 

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ 

ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc 

trường hợp phải thực hiện thủ tục 

kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)  

1.000774 -nt- -nt- 

  Công văn 

số 1533/ 

SCT-VP 

ngày 

18/10/2019 

Trực tuyến 

mức độ 3 

26 
Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho 

phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt 

động 

2.000662 -nt- -nt- 

    

27 
Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ 1.001441 -nt- -nt- 

    

28 
Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ 2.000665 -nt- -nt- 

    

29 
Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán 

lẻ thứ nhất không nằm trong trung 

tâm thương mại  

2.000322 -nt- -nt- 

    

30 

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán 

lẻ thứ nhất trong trung tâm thương 

mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ 

ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập 

trong trung tâm thương mại và 

không thuộc loại hình cửa hàng tiện 

lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500 

m
2
 

2.000334 -nt- -nt- 

    

31 

Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, 

địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của 

cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán 

lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ 

sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở 

bán lẻ  

2.000339 -nt- -nt- 

   

Trực tuyến 

mức độ 3 

32 Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ 

nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ 
2.000361 -nt- -nt- 

   Trực tuyến 

mức độ 3 
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thứ nhất thuộc trường hợp không 

phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu 

cầu kinh tế (ENT) 

33 

Cấp giấy phép kinh doanh đồng 

thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ” 

được quy định tại Điều 20 Nghị 

định số 09/2018/NĐ-CP 

2.000272 -nt- -nt- 

   

Trực tuyến 

mức độ 3 

34 
Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh 

cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài 

2.000330 -nt- -nt- 

    

35 Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
2.000340 -nt- -nt- 

    

36 

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài để thực hiện các dịch vụ khác 

quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i 

Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP 

2.000351 -nt- -nt- 

    

37 

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài để thực hiện quyền phân phối 

bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; 

vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp 

chí 

2.000362 -nt- -nt- 

    

38 

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài để thực hiện quyền nhập 

khẩu, quyền phân phối bán buôn 

các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn 

2.000370 -nt- -nt- 

    

39 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
2.000255 -nt- -nt- 

   Trực tuyến 

mức độ 3 
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ngoài để thực hiện quyền phân phối 

bán lẻ hàng hóa  

40 
Cấp Giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện của thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam 

2.000063 -nt- 

Quyết định số 

598/QĐ-UBND 

ngày 23/3/2020 

Tờ trình số 

22/TTr-SCT 

ngày 

21/5/2020 

Quyết định 

số 1538/QĐ-

UBND ngày 

29/6/2020 

Công văn 

số 1187/ 

SCT- VP 

ngày 

30/7/2020 

 

41 
Điều chỉnh Gi ấy phép thành lập 

Văn phòng đại diện của thương 

nhân nước ngoài tại Việt Nam 

2.000347 -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  

42 
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện của thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam 

2.000450 -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  

43 
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện của thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam 

2.000327 -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  

44 
Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và 

điều kiện giao dịch chung thuộc 

thẩm quyền của Sở Công Thương 

2.000191 
Quản lý cạnh 

tranh 

Quyết định số 

598/QĐ-UBND 

ngày 23/3/2020 

Tờ trình số 

22/TTr-SCT 

ngày 

21/5/2020 

Quyết định 

số 1538/QĐ-

UBND ngày 

29/6/2020 

Công văn 

số 1187/ 

SCT- VP 

ngày 

30/7/2020 

Trực tuyến 

mức độ 3 

45 
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung 

hoạt động bán hàng đa cấp tại địa 

phương 

2.000631 -nt- 

Quyết định số 

1262/QĐ-UBND 

ngày 10/5/2018 

   
Trực tuyến 

mức độ 3 

46 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 

tại địa phương 
2.000309 -nt- -nt-    

Trực tuyến 

mức độ 3 

47 Thông báo tổ chức hội nghị, hội 

thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp 
2.000609 -nt- -nt-    

Trực tuyến 

mức độ 3 

48 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa 

cấp tại địa phương 
2.000619 -nt- -nt-    

Trực tuyến 

mức độ 3 
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49 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện thương nhân kinh doanh 

mua bán CNG 

1.000481 
Kinh doanh 

khí 

Quyết định số 

3129/QĐ-UBND 

ngày 19/10/2018 

  Công văn 

số 

403/SCT-

TMXNK 

20/3/2020 

 

50 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện thương nhân kinh doanh mua 

bán CNG 

2.000279 -nt- -nt- 

  

-nt- 

 

51 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

thương nhân kinh doanh mua bán 

CNG 

2.000354 -nt- 

Quyết định số 

1522/QĐ-UBND 

ngày 25/6/2020 

Tờ trình số 

55/TTr-SCT 

ngày 

13/11/2020 

Quyết định 

số 86/QĐ-

UBND ngày 

12/01/2021 

-nt- 

 

52 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện thương nhân kinh doanh 

mua bán LNG 

2.000390 -nt- 

Quyết định số 

3129/QĐ-UBND 

ngày 19/10/2018 

  

-nt- 

 

53 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện thương nhân kinh doanh mua 

bán LNG 

2.000156 -nt- 

Quyết định số 

3129/QĐ-UBND 

ngày 19/10/2018 

  

-nt- 

 

54 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

thương nhân kinh doanh mua bán 

LNG 

2.000166 -nt- 

Quyết định số 

1522/QĐ-UBND 

ngày 25/6/2020 

Tờ trình số 

55/TTr-SCT 

ngày 

13/11/2020 

Quyết định 

số 86/QĐ-

UBND ngày 

12/01/2021 

-nt- 

 

55 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện thương nhân kinh doanh 

mua bán LPG 

2.000078 -nt- 

Quyết định số 

3129/QĐ-UBND 

ngày 19/10/2018 

  

-nt- 

 

56 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện thương nhân kinh doanh mua 

bán LPG 

2.000136 -nt- 

Quyết định số 

3129/QĐ-UBND 

ngày 19/10/2018 

  

-nt- 

 

57 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

thương nhân kinh doanh mua bán 
2.000142 -nt- 

Quyết định số 

1522/QĐ-UBND 

Tờ trình số 

55/TTr-SCT 

Quyết định 

số 86/QĐ-
-nt- 
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LPG ngày 25/6/2020 ngày 

13/11/2020 

UBND ngày 

12/01/2021 

58 
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm do Sở Công 

Thương thực hiện 

2.000591 
Lĩnh vực An 

toàn thực 

phẩm 

Quyết định số 

1522/QĐ-UBND 

ngày 25/6/2020 

Tờ trình số 

55/TTr-SCT 

ngày 

13/11/2020 

Quyết định 

số 86/QĐ-

UBND ngày 

12/01/2021 

 
Thanh toán 

trực tuyến 

59 
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm do Sở 

Công Thương thực hiện 

2.000535 
-nt- 

-nt- -nt- -nt-  

Trực tuyến 

mức độ 3/4 

và Thanh 

toán trực 

tuyến (tùy 

trường hợp 

cụ thể)  

60 

Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản 

xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 

thuộc Danh mục sản phẩm công 

nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối 

với các doanh nghiệp nhỏ và vừa  

1.001158 
Lĩnh vực 

Công nghiệp 

nặng 

Quyết định số 

598/QĐ-UBND 

ngày 23/3/2020 

Tờ trình số 

22/TTr-SCT 

ngày 

21/5/2020 

Quyết định 

số 1538/QĐ-

UBND ngày 

29/6/2020 

Công văn 

số 

1187/SCT- 

VP ngày 

30/7/2020 

 

61 
Cấp Giấy phép sản xuất rượu công 

nghiệp (quy mô dưới 3 triệu 

lít/năm)  

2.001646 

Lĩnh vực Lưu 

thông hàng 

hóa trong 

nước 

Quyết định số 

1522/QĐ-UBND 

ngày 25/6/2020 

Tờ trình số 

55/TTr-SCT 

ngày 

13/11/2020 

Quyết định 

số 86/QĐ-

UBND ngày 

12/01/2021 

 

Thanh toán 

trực tuyến 

62 
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu 

công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu 

lít/năm)  

 

2.001630 
-nt- 

-nt- -nt- -nt-  

Thanh toán 

trực tuyến 

63 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản 

xuất rượu công nghiệp (quy mô 

dưới 3 triệu lít/năm)  

2.001636 -nt- 
-nt- -nt- -nt-  

Thanh toán 

trực tuyến 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1817
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1629
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1729
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=501605&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10876&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=501605&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10876&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=501605&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10876&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5552
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=501622&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10876&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=501622&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10876&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=501622&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10876&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5515
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=501609&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10876&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=501609&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10876&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=501609&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10876&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5534
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64 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

đầu tư trồng cây thuốc lá 
2.000637 

Lưu thông 

hàng hóa 

trong nước 

Quyết định số 

1522/QĐ-UBND 

ngày 25/6/2020 

Tờ trình số 

55/TTr-SCT 

ngày 

13/11/2020 

Quyết định 

số 86/QĐ-

UBND ngày 

12/01/2021 

 Thanh toán 

trực tuyến 

65 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 
2.000640 

-nt- 
-nt- -nt- -nt-  

 

66 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây 

thuốc lá  

2.000197 
-nt- 

-nt- -nt- -nt-  
 

67 Cấp Giấy phép mua bán nguyên 

liệu thuốc lá  
2.000626 

-nt- 
-nt- -nt- -nt-   

68 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên 

liệu thuốc lá  
2.000622 

-nt- 
-nt- -nt- -nt-   

69 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép 

mua bán nguyên liệu thuốc lá  
2.000204 

-nt- 
-nt- -nt- -nt-   

70 

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện 

kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công 

nghiệp thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Công Thương  

2.000229 

Lĩnh vực vật 

liệu nổ công 

nghiệp và tiền 

chất thuốc nổ 

Quyết định 

3129/QĐ-UBND 

ngày 19/10/2018  

   

Trực tuyến 

mức độ 3 

71 

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn 

luyện kỹ thuật an toàn  vật liệu nổ 

công nghiệp thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Công Thương 

2.000210 
-nt- -nt- 

   

Trực tuyến 

mức độ 3 

72 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện 

kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ 
2.000221 -nt- -nt- 

   Trực tuyến 

mức độ 3 

73 
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn 

luyện kỹ thuật an toàn  tiền chất 

thuốc nổ 

2.000172 
-nt- -nt- 

   
Trực tuyến 

mức độ 3 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1948
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1960
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=636
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=217292&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10876&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=217292&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10876&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1911
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=217295&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10876&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=217295&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10876&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1896
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=217297&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10876&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=217297&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10876&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=646
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74 

Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Công Thương 

 

 

2.001434 

 

-nt- -nt- 

   

Trực tuyến 

mức độ 3 

75 
Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu 

nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Công Thương 

2.001433 

 
-nt- -nt- 

   
Trực tuyến 

mức độ 3 

76 
Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu 

nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Công Thương 

1.003401 

 
-nt- -nt- 

   
Trực tuyến 

mức độ 3 

77 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

sản xuất hóa chất sản xuất, kinh 

doanh có điều kiện trong lĩnh vực 

công nghiệp 

2.001547  
Lĩnh vực  

Hóa chất 

Quyết định số 

1522/QĐ-UBND 

ngày 25/6/2020 

Tờ trình số 

55/TTr-SCT 

ngày 

13/11/2020 

Quyết định 

số 86/QĐ-

UBND ngày 

12/01/2021 

 Thanh toán 

trực tuyến 

78 

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất hóa chất sản 

xuất, kinh doanh có điều kiện trong 

lĩnh vực công nghiệp 

2.001172 -nt- -nt- -nt- -nt- 

 Thanh toán 

trực tuyến 

79 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất hóa chất sản xuất, 

kinh doanh có điều kiện trong lĩnh 

vực công nghiệp   

2.001175 -nt- -nt- -nt- -nt- 

 Thanh toán 

trực tuyến 

80 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh 

doanh có điều kiện trong lĩnh vực 

công nghiệp  

1.002758 -nt- -nt- -nt- -nt- 

 Thanh toán 

trực tuyến 

81 

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh hóa chất sản 

xuất, kinh doanh có điều kiện trong 

lĩnh vực công nghiệp  

2.000652 -nt- -nt- -nt- -nt- 

 Thanh toán 

trực tuyến 
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82 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, 

kinh doanh có điều kiện trong lĩnh 

vực công nghiệp  

2.001161 -nt- -nt- -nt- -nt- 

 Thanh toán 

trực tuyến 

83 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp LPG vào chai  
2.000073 

Lĩnh vực kinh 

doanh khí 

Quyết định  số 

3129/QĐ-BND 

ngày 19/10/2018 

   Thanh toán 

trực tuyến 

84 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp LPG vào chai 
2.000207 -nt- -nt- 

   Thanh toán 

trực tuyến 

85 

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện trạm nạp LPG vào 

chai  

2.000201 -nt- -nt- 

   Thanh toán 

trực tuyến 

86 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

trạm nạp LPG vào xe bồn  
2.000194 -nt- -nt- 

    

87 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp LPG vào xe bồn 
2.000187 -nt- -nt- 

    

88 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe 

bồn 

2.000175 -nt- -nt- 

    

89 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp LPG vào phương 

tiện vận tải  

2000196 -nt- -nt- 

    

90 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp LPG vào phương 

tiện vận tải 

1.000425 -nt- -nt- 

    

91 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện trạm nạp LPG 

vàophương tiện vận tải  

2.000180 -nt- -nt- 

    

92 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

trạm nạp LNG vào phương tiện vận 
2.000387 -nt- -nt- 
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tải 

93 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp LNG vào phương 

tiện vận tải  

2000376 -nt- -nt- 

    

94 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện trạm nạp LNG vào 

phương tiện vận tải  

2.000371 -nt- -nt- 

    

95 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp CNG vào phương 

tiện vận tải  

2.000163 -nt- -nt- 

    

96 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp CNG vào phương 

tiện vận tải  

1.000444 -nt- -nt- 

    

97 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện trạm nạp CNG vào 

phương tiện vận tải  

2.000211 -nt- -nt- 

    

98 
Cấp Giấy phép hoạt động tư vấn 

chuyên ngành điện thuộc thẩm 

quyền cấp của địa phương 

2.001561 Lĩnh vực điện 

lực 

Quyết định số 

3113/QĐ-UBND 

ngày 09/10/2019 

Tờ trình số 

41/TTr-SCT 

ngày 

01/11/2019 

Quyết định 

số 3598/QĐ-

UBND ngày 

26/11/2019 

Công văn 

số 

1941/SCT-

VP ngày 

25/12/2019 

 

99 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép 

hoạt động tư vấn chuyên ngành 

điện thuộc thẩm quyền cấp của địa 

phương 

2.001632 
-nt- -nt- -nt- -nt- 

Công văn 

số 

274/SCT-

VP ngày 

26/2/2020 

 

100 

Cấp giấy phép hoạt động phát điện 

đối với nhà máy điện có quy mô 

công suất dưới 03MW đặt tại địa 

phương 

2.001617 
-nt- -nt- -nt- -nt- 

Công văn 

số 

1941/SCT-

VP ngày 
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25/12/2019 

101 

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép 

hoạt động phát điện đối với nhà 

máy điện có quy mô công suất dưới 

03MW đặt tại địa phương 

2.001549 
-nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  

102 
Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ 

điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa 

phương 

2.001535 
-nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  

103 
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép 

hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện 

áp 0,4KV tại địa phương 

2.001266 -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  

104 
Cấp giấy phép hoạt động phân phối 

điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa 

phương 

2.001249 -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  

105 
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép 

hoạt động phân phối điện đến cấp 

điện áp 35 kV tại địa phương 

2.001724 
-nt- -nt- -nt- -nt- 

Công văn 

số 

274/SCT-

VP ngày 

26/02/2020 

 

106 
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho 

các đối tượng thuộc thẩm quyền 

cấp của Sở Công Thương 

2.000543 
-nt- 

Quyết định số 

598/QĐ-UBND 

ngày 23/3/2020 

Tờ trình số 

22/TTr-SCT 

ngày 

21/5/2020 

Quyết định 

số 1538/QĐ-

UBND ngày 

29/6/2020 

Công văn 

số 

1187/SCT- 

VP ngày 

30/7/2020 

Trực tuyến 

mức độ 3 

107 

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho 

các đối tượng thuộc thẩm quyền 

cấp của Sở Công Thương trường 

hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ 

2.000526 
-nt- -nt-  

  Trực tuyến 

mức độ 3 

108 Thẩm định, phê duyệt phương án 

ứng phó thiên tai cho công trình 

2.001313 Lĩnh vực an 

toàn đập, hồ 

Quyết định số 

1522/QĐ-UBND 

Tờ trình số 

55/TTr-SCT 

Quyết định 

số 86/QĐ-
 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5789
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vùng hạ du đập thủy điện thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của UBND 

tỉnh 

chứa thủy 

điện 

ngày 25/6/2020 ngày 

13/11/2020 

UBND ngày 

12/01/2021 

109 

Thẩm định, phê duyệt phương án 

ứng phó với tình huống khẩn cấp 

hồ chứa thủy điện thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của UBND cấp 

tỉnh 

2.001300 
-nt- -nt- -nt- -nt- 

 
 

110 

Thẩm định, phê duyệt  quy trình 

vận hành hồ chứa thủy điện thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của UBND 

cấp tỉnh 

2.001322 
-nt- -nt- -nt- -nt- 

 
 

111 
Điều chỉnh quy trình vận hành hồ 

chứa thủy điện thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của UBND tỉnh 

2.001292 
-nt- -nt- -nt- -nt- 

 
 

112 
Giấy tiếp nhận thông báo kinh 

doanh xăng dầu bằng thiết bị bán 

xăng dầu quy mô nhỏ 

1.010696 
Lưu thông 

hàng hóa 

trong nước 

   
 

Sở Công 

thương đã 

có Tờ trình 

số 07/TTr-

SCT trình 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

công bố 

danh mục 

TTHC ban 

hành mới 

II Cấp huyện        

1 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 
2.001261 

Kinh doanh 

khí 

Quyết định số 

3128/QĐ-UBND 

ngày 19/10/2018 

   
Trực tuyến 

mức độ 4 
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2 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 
2.001270 -nt- -nt- 

   Trực tuyến 

mức độ 4 

3 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

cửa hàng bán lẻ LPG chai 
2.001283 -nt- -nt- 

   Trực tuyến 

mức độ 4 

4 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 2.000620 

Lưu thông 

hàng hóa 

trong nước 

Quyết định số 

1520/QĐ-UBND 

ngày 25/6/2020 

Tờ trình số 

55/TTr-SCT 

ngày 

13/11/2020 

Quyết định 

số 3551/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2020 

Công văn 

số 

924/SCT- 

VP ngày 

17/6/2021 

Trực tuyến 

mức độ 4 

5 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép 

bán lẻ rượu 
2.000615 -nt- -nt- -nt- -nt- -nt- 

Trực tuyến 

mức độ 4 

6 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu 2.001240 -nt- -nt- -nt- -nt- -nt- 
Trực tuyến 

mức độ 4 

7 
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá 
2.000181 -nt- -nt- -nt- -nt- -nt- 

Trực tuyến 

mức độ 4 

8 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép 

bán lẻ sản phẩm thuốc lá 
2.000162 -nt- -nt- -nt- -nt- -nt- 

Trực tuyến 

mức độ 4 

9 
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá 
2.000150 -nt- -nt- -nt- -nt- -nt- 

Trực tuyến 

mức độ 4 

10 
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ 

công nhằm mục đích kinh doanh   
2.000633 -nt- -nt- -nt- -nt- -nt- 

Trực tuyến 

mức độ 4 

11 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản 

xuất rượu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh   

2.000629 -nt- -nt- -nt- -nt-  
Trực tuyến 

mức độ 4 

12 

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu 

thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh   

1.001279 -nt- -nt- -nt- -nt-  
Trực tuyến 

mức độ 4 

13 

Thẩm định, phê duyệt phương án 

ứng phó thiên tai cho công trình 

vùng hạ du đập thủy điện thuộc 

2.000599 

Lĩnh vực an 

toàn đập, hồ 

chứa thủy 

Quyết định số 

1520/QĐ-UBND 

ngày 25/6/2020 

Tờ trình số 

55/TTr-SCT 

ngày 

Quyết định 

số 3551/QĐ-

UBND ngày 

Công văn 

số 

924/SCT- 

 

http://tthc.moj.gov.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=501654&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10876&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng
http://tthc.moj.gov.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=501654&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10876&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng
http://tthc.moj.gov.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=501664&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10876&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng
http://tthc.moj.gov.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=501664&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10876&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng
http://tthc.moj.gov.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=501664&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10876&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng
http://tthc.moj.gov.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=501673&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10876&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng
http://tthc.moj.gov.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=501673&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10876&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng
http://tthc.moj.gov.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=501673&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10876&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng
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thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện 

điện 13/11/2020 30/12/2020 VP ngày 

17/6/2021 

14 

Thẩm định, phê duyệt phương án 

ứng phó với tình huống khẩn cấp 

hồ chứa thủy điện thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của UBND cấp 

huyện 

1.000473 -nt- -nt- -nt- -nt- -nt- 

 

III Cấp xã        

1 

Thẩm định, phê duyệt phương án 

ứng phó thiên tai cho công trình 

vùng hạ du đập thủy điện thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của UBND 

cấp xã 

2.000206 

Lĩnh vực an 

toàn đập, hồ 

chứa thủy 

điện 

Quyết định số 

1521/QĐ-UBND 

ngày 25/6/2020 

Tờ trình số 

55/TTr-SCT 

ngày 

13/11/2020 

Quyết định 

số 3550/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2020 

-nt- 

 

2 

Thẩm định, phê duyệt phương án 

ứng phó với tình huống khẩn cấp 

hồ chứa thủy điện thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của UBND cấp xã 

2.000184 -nt- -nt- -nt- -nt- -nt- 

 

 
Tổng số TTHC đã đƣợc phê 

duyệt quy trình nội bộ/tổng số 

TTHC từng cấp 

- 47/112 TTHC cấp tỉnh; 

- 11/14 TTHC cấp huyện; 

- 02/02 TTHC cấp xã. 

 

Tổng số TTHC đã đƣợc công 

khai trên cơ sở dữ liệu Cổng dịch 

vụ công quốc gia, tuy nhiên chƣa 

trình Chủ tịch UBND tỉnh công 

bố 

Không có 
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